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HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ, Thể 

Dục Sáng 

- Thói quen chào hỏi, cám ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn 

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể của trẻ. 

- Nhắc nhở trẻ chào cô giáo, ba mẹ khi tới lớp, nhận đồ vật bằng 2 tay. 

- Trẻ biết cất đồ dùng gọn gàng, đúng nơi quy định 

- Nhắc nhở trẻ biết để cặp ngay ngắn vào học tủ của mình 

- Tập các bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp. 

- Tập tăng cường vận động cho trẻ dư cân- béo phì 

(MT 1, MT 2) 

Trò chuyện 

sáng 

- Trò chuyện về môi trường lớp, làm gì để lớp 

sạch đẹp 

- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ 

môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, 

hái hoa...). 

- Lợi ích của vệ sinh môi trường đối với sức 

khoẻ con người: xem phim, trò chuyện về vệ 

- Trò chuyện đặc điểm, công dụng của một số 

phương tiện giao thông và phân loại theo 2 - 

3  dấu hiệu. 

- Trò chuyện với trẻ về các biển báo giao thông, 

luật lệ khi tham gia giao thông 

- Trò chuyện về một số hành vi đúng sai khi 

tham gia giao thông 

- Trò chuyện với 

trẻ về ý nghĩa ngày 

Quốc tế phụ nữ 8/3 

(MT 96) 



sinh môi trường, thực hiện bỏ rác đúng nơi 

quy định, lau đồ chơi….(MT 40) 

(MT 99) 

Học 

Đi và đập bắt tiếp bóng 

nảy 4-5 lần liên 

(MT 6) 

Nhận dạng chữ d, đ 

(MT 145) 

Đọc thơ “ Đèn giao 

thông” 

(MT 116) 

Sắc màu âm nhạc 

(MT 212) 

Trang trí túi xách 

(MT 213, MT 146) 

Chia sẻ giúp đỡ bạn 

(MT 157, MT 170) 

Thí nghiệm “ Hạt 

gạo nhảy múa” 

(MT 52, MT 64) 

Ý nghĩa ngày 

QTPN 8/3 

(MT 96) 

Chơi Ngoài 

trời 

- Quan sát thời tiết, trò chuyện về bầu trời, thời tiết trong ngày. Dự đoán và kể các dấu hiệu thời tiết bé nhận ra. 

- Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu qua chân, cướp cờ                                               

- Chơi dân gian: nhảy dây, bịt mắt bắt dê, lùa vịt, rồng rắn 

- Chơi tự do: các trò chơi dân gian, xâu vòng  dây chuyền bằng lá, xếp sỏi, nhặt lá vàng xâu làm cá, làm nón từ lá 

cây, tưới cây. Nhặt lá vàng, bỏ rác đúng nơi quy định, bỏ rác đúng nơi quy định 

(MT 52, MT 62, MT 64) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

Hoạt động vui chơi 

* Trò chơi giả bộ có cốt chuyện: 

- Nội dung cốt chuyện đa đạng phong phú (cô quan sát và khuyến khích trẻ giải quyết các vấn đề phát sinh khi 

chơi) 

- Trẻ chơi thể hiện các chi tiết, làm cho nội dung cốt chuyện sâu sắc ( cô gợi ý và tạo tình huống cho trẻ chơi thể 

hiện sự sâu sắc trong nội dung chơi của trẻ) 

+ Trang phục: trang phục đầu bếp, tạp dề, bác sĩ, thợ làm tóc, cảnh sát giao thông và các dụng cụ nghề. 

* Trò chơi xây dựng: 

- Ý tưởng về MHXD (cô quan sát giúp đỡ trẻ khi không còn ý tưởng, và sử dụng các vật liệu mà trẻ chưa sử 

dụng để mở ra ý tưởng mới cho trẻ) 

- Có ý tưởng  độc đáo, khác lạ về MHXD 



- Có sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi (bình đẳng /không bình đẳng) ; Nhóm chơi liên kết rời 

rạc 

- Có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi (Cô cung cấp kiến thức nhiều trò chơi cho trẻ) 

+ Chuẩn bị: hàng rào, lõi chỉ, hủ bánh, đồ chơi lắp ghép, khối gạch, xe đạp, xe ô tô, xe tải tự tạo của trẻ, gạch có 

kích thước khác nhau, cây xanh, chai sữa, lõi chỉ, lõi khăn giấy 

* Trò chơi học tập: 

- Nỗ lực, hứng thú ( Cô cung cấp kiến thức nhiều loại trò chơi trong các góc chơi ) 

- Đúng, phù hợp với mục tiêu 

- Yêu cầu bài tập kích thích sự khám phá, tò mò của trẻ. 

Chuẩn bị: 

+LQVT: Các loại cờ: domino, tìm điểm khác nhau giữa hai bức tranh, bé hãy in, 

+LQCV: tô đồ, sao chép chữ, về nhà đúng, tìm chữ  trong thẻ từ. Sao chép câu chúc 8/3 +KPKH: trứng chìm, 

trứng nổi, NVL vật nào nặng hơn nước và nhẹ hơn nước: nước, dầu ăn, si rô… 

+ Góc nghệ thuật: tranh mẫu, giấy A4, giấy thủ công, len, nắp bánh plan, cát màu, nút, bút màu, kéo, NVL thiên 

nhiên, hồ dán, dây, vỏ hạt, xâu, buộc dây 

+Âm nhạc: Phách tre, lon sữa, lục lạc, trống, hũ thuỷ tinh, hoa đeo tay, mũ múa, gáo dừa, bài tập âm nhạc... 

+Kể chuyện: Tranh truyện, rối, mũ, mô hình 

- Trẻ biết kể lại những câu chuyện đã nghe bằng tranh, rối que. 

+Thư viện: Sách truyện các thể loại: thiếu nhi, cổ tích, truyện đọc, sách tự tạo; ký hiệu sách, kẹp sách…. 

+BTLNT: Dĩa, chén nhựa, ly, muỗng, nước, đường, cam, giấy gói, xôi, rổ, thau….. 

+ TCVĐ: búng thun, kẹp bóng. 

(MT 57, MT 63, MT 66, MT 69) 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn 

- Kể được các món ăn hằng ngày 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

- Giáo dục trẻ khi ngủ không được nhai thức ăn trong miệng 



- Điều chỉnh giọng nói phù hợp trong giờ ngủ, giờ ăn. 

- Nhắc trẻ giật nước bồn cầu. 

- Nhắc trẻ che miệng khi ho hắt hơi 

- Trẻ phối hợp các bạn thành từng nhóm chuẩn bị sắp xếp bàn ăn (gọn gàng, ngay ngắn) 

(MT 31, MT 26, MT 25) 

Sinh hoạt 

chiều 

Đọc bài thơ "Cô dạy 

con" 

(MT 116) 

Tô đồ nét chữ, sao 

chép chữ viết 

Thực hiện bài tập chữ 

viết (trang 7, 8) 

(MT 136) 

Nặn bông hoa 

(MT 206) 

Tạo hình cắt dán cây 

xương rồng ( trang 

18) 

(MT 205) 

Trò chuyện với trẻ 

tiết kiệm trong sinh 

hoạt: tắt điện, tắt 

quạt khi ra khỏi 

phòng, khoá vòi 

nước sau khi dùng, 

không để thừa thức 

ăn. 

Thực hiện vở bài 

tập toán ( trang 21) 

(MT 193) 

 


